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(Coputer Graphics) 

Mã học phần: CGR33021 – Số tín chỉ: 02 

Dùng cho ngành: Công nghệ Thông tin 

       ệ                       Sinh viên phải có ki n thức v  Môn học Cấu 

trúc dữ liệu và giải thuật. 

       ứ                      

                               ệ           

 

1.  ô tả chung về học phần 

- Học phần này gồm các nội dung ki n thứ     bản và các thuật toán trong kỹ thuậ   ồ 

ho  máy tính, cung cấp n n tảng ki n thức nhằm   ú      s              ặ   ược các 

thuật toán vẽ c  bản và ti n tới có thể áp d ng các ki n thứ      ể      ặt hoặc xây 

d      ư           ồ họa mô phỏng. Sinh viên sẽ nắm  ược ki n thức học phần này 

với nội dung chí     ư s    

o Các khái niệm    bản trong kỹ thuậ   ồ họa máy tính. 

o Các thi t b  trong kỹ thuậ   ồ họa máy tính. 

o Các thuậ              ồ họ     sở. 

o Các phép toán bi    ổ         ồ họa 2D và 3D. 

- Học phần này giúp cho sinh viên có thể Xây d     ượ    ư           ồ họa mô 

phỏng 2D, 3D và giúp cho sinh viên chuẩn b  tốt cho học phần ti     e    ư  ọc phần 

xử lý ảnh. 

2.   c ch  vi t t t  n u c   

       ồ  ọ  m       . 

3.  huẩn đầu ra của học phần (  R) 

Khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể: 

Mã Chuẩn đầu ra học phần 

plo6.1      ặ     ậ        ồ  ọ        ả  tr   m       . 

plo6.2 
 ậ       các phép toán b     ổ  và     kỹ thuậ   ồ họ  m         ể xây 

d      ư          m    ỏng. 

4.  i   tr nh v  t i  i u học t p 

4.1.  i   tr nh v  t i  i u học t p  
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5.  hi n    c học t p 

Sinh viên cần tích c c và chủ  ộng tham gia vào quá trình học tậ    ầ     m      ầ   ủ 

các buổi họ    e            

 ể             ố   ọ    ầ       s          ầ   

- Tập trung nghe giảng. 

- Chủ  ộng         ứ  tài liệu và làm bài tậ    ước khi tham d  buổi học k  ti p.  

-                 ệ         ệm     ọ   ậ       ả                  

- Tích c c tham gia thảo luận; m nh d    ư         ý  ưởng, giải pháp, chính ki n của 

mình. 

-   ủ  ộ                  m               ộ    ọ   ậ    e     m  

 

6.   i dung     h  ch giảng d   v  đ nh gi  

  i dung v     h  ch 

giảng d    đ nh 

gi  

   t đ ng học t p của ng  i học 

 huẩn đầu ra 
 r n   p ST    học SG 

 i i thi u học phần 

 ậ           e   ả   

       ớ     ệ     m   

 ọ             ệ       

                 ầ  

 ủ  m    ọ   

 ặ       ỏ         ổ  

 ộ       x          

 ấ       ả              

b    

1  3 plo6 

 h ơng 1: Giới thiệu 

v   ồ họa máy tính. 

 ậ           e   ả    

Nêu ra các vấ     

        ư    1     ư  

3 

 ọ    ướ        ệ  

b     ả     ư    1  

N  e   ả     ặ      

9 plo6 

http://www.amazon.com/Fundamentals-Computer-Graphics-Peter-Shirley/dp/1568814690/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445679691&sr=1-1
http://www.amazon.com/Computer-Graphics-Principles-Practice-3rd/dp/0321399528/ref=la_B00E5VP9TW_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445678379&sr=1-1
http://www.amazon.com/Computer-Graphics-Principles-Practice-3rd/dp/0321399528/ref=la_B00E5VP9TW_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1445678379&sr=1-1
http://www.nehe.gamedev.net/
http://www.opengl.org/
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1.1.Giới thiệu v   ồ 

họa máy tính. 

1.2.Các thi t b  hiển 

th . 

1.3.Hệ thố    ồ họa 

trên PC 

ra câu hỏi. 

Tóm tắt nội dung 

  ư    1   ư         

yêu cầu cần chuẩn b  

cho bài sau. 

 ỏ         ổ  x    

       ộ       b   

  ả    

 h ơng 2       ối 

 ượ    ồ họ     sở. 

2.1.Giới thiệ       ối 

 ượ    ồ họ     sở. 

2.2.Các thuật toán vẽ 

 ường thẳng. 

2.3.Các thuật toán vẽ 

 ường tròn. 

2.4.Các thuật toán vẽ 

Elip. 

2.5.Các thuật toán tô 

màu. 

 ậ           e   ả    

Giới thiệu và giải thích 

ý    ĩ   m         ủa 

     ố   ượ    ồ họa 

   sở. 

Giới thiệu và nêu ra 

các vấ     v  các thuật 

            ồ họ     

sở. 

 ặt câu hỏ       nh 

 ướng cho sinh viên 

                      ổi 

và thảo luận. 

Tổng k t l i   ư    2. 

9 

 ọ    ướ        ệ  

bài   ả     ư    2  

N  e   ả     ặ      

 ỏ         ổ  x    

       ộ       b   

  ả    

-   m  ỹ    ậ      

 ợ   ể   ả        

b         ượ   ặ  

      ả         ý 

         ọ   

-  ư     ý         
      ả       ý 

      ủ    ườ  

khác, có phân tích 

     ể  

 

27 plo6 

  nh gi  1: 40% 

T     b           ặ   ượ     ậ             ả  

       ồ  ọ     sở  

2 

Sinh viên cần phải 

nắm  ược kiến thức 

cơ bản trong k  

thuật    h   m   

t nh và c c thuật 

to n vẽ cơ sở.    

   sinh viên phải 

cài  ặt  ược cho 

c c thuật to n   . 

C  sự so s nh, 

  nh gi  về thuật 

to n  ã cài  ặt. 

6 plo6 

 h ơng 3   ồ họa hai 

chi u. 

3.1.Giới thiệu v   ồ 

họa 2D. 

3.2.Các phép bi    ổi 

       ồ họa 2D. 

3.3.Phép cắt xén. 

 ậ           e   ả    

Giới thiệu và nêu ra 

các vấ            ồ 

họa 2D. 

Giới thiệu và nêu vấn 

   v  các phép bi n 

 ổ         ồ họa 2D. 

Tổ chức cho sinh viên 

      b     ặt câu hỏi 

phản biệ       nh 

 ướng, gợi ý giúp sinh 

viên giải quy t vấ    . 

Tổng k t và tóm tắt l i 

nội dung c ư    3   

6 

 ọ    ướ        ệ  

b     ả     ư    3  

 ặ           ỏ     

   m       ả    ậ  

        ấ      ượ  

 ư     trong 

  ư    3. 
18 plo6 
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 h ơng 4   ồ họa ba 

chi u. 

4.1.Giới thiệu v   ồ 

họa 3D. 

4.2.Các phép bi    ổi 

       ồ họa 3D. 

4.3.Quan sát 3D. 

4.4.Giới thiệu các chủ 

   liên quan và ứng 

d ng của OpenGL. 

 ậ           e   ả    

Giới thiệu và nêu ra 

các vấ     v         ồ 

họa 3D. 

Giới thiệu và nêu vấn 

   v  các phép bi n 

 ổi và quan sát trong 

 ồ họa 3D. 

Giới thiệu một số chủ 

   liên quan và ứng 

d ng của OpenGL 

Tổ chức cho sinh viên 

trình bày và thảo luận. 

Tổng k t nội dung học 

phầ                t 

quả. 
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 ọ    ướ        ệ  

b     ả     ư    4  

   m       ả    ậ  

-    x ấ   ể   ả  
      b        

 ượ   ặ        ả  

       ý        

  ọ   

-  ư     ý      

  ậ  xé           

         ả       

 ủ     m       

27 plo6 

  nh gi  2: 60% 

      b    ượ        é       b     ổ   Á       

      é           ỹ    ậ   ồ  ọ  m         ể 

x          ư           ồ  ọ  m    ỏ    

Sinh viên cần phải nắm  ược 

c c phép biến  ổi, phép quan 

s t trong    h   2D và 3D. Áp 

dụng những kiến thức  ã h c 

trên  ể xâ  dựng một chương 

trình mô phỏng. C  sự so s nh, 

  nh gi  về thuật to n mình  ã 

cài  ặt. 

plo6 

  ng số ti t gi  học 30  90  

     ố         ẩ         ố   ờ  

 

7.   nh gi    t quả học t p 

 o t  ộng   nh gi  c   h c phần g m  

 h n    i  h ơng ph p đ nh gi     trọng  huẩn đầu ra 

      ú   ọ    ầ  
         1 40% plo6.1 

         2 –         60% plo6.2 

 ổ    ộ    100%  

7.1.    t đ ng đ nh gi  1 –     ệ 40    ểm  ọ    ầ  –   R     6 1 

-        ứ                                   b                  m         

-     ả         : Ho    ộ                 ược th c hiện trên máy tính t i phòng th c 

hành vào cuố    ư    2 với thờ   ượng 2 ti t. Sinh viên phả       ặt trên máy tính 

một thuật toán       ả         ồ họ     sở. N   b                  ư    t yêu cầu 

thì sinh viên có thể trả nợ vào cuối k . 

-      ậ            

 i u ch  đ nh  hung đi   
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gi  
A B C D F 

8,5 ÷ 10 7,0 ÷ 8,4 5,5 ÷ 6,9 4,0 ÷ 5,4 < 4,0 

TC1:      ặt 

  ư          

 ể th c hiện 

thuật toán     

  ả         ồ 

 ọ     sở  

-      ặ   ú   
   ậ        

-   ư    
            

-  ã  ệ   

 ượ       

 ớ  bố     

      ấ   õ 

ràng 

-        m số 

 ượ        

 ậ       

       

-      ặ  

 ú      ậ  

toán. 

-   ư    
            

-  ã  ệ   

 ượ       

 ớ  bố     

      ấ  

rõ ràng. 

-      ặ  

 ú      ậ  

toán. 

-   ư    
            

 

-      ặ  

 ú      ậ  

toán. 

-   ư    
        ư  

     do 

cò  mộ  

     ỗ      

  ả . 

-       ặ  s   
   ậ       

  ặ  

c ư    

        ư  

        

 ò        

 ỗ  

 

   ng gi  1 = TC1 x 100%. 

 

7.2. Ho t đ ng đ nh gi  2 –     ệ 60%   ểm  ọ    ầ  –   R     6 2 

-        ứ                               

- Mô tả b           : Ho    ộ                  ả  ă    ắm bắt ki n thức của sinh 

viên v  các phép toán b     ổ  trong 2D, 3D và ứng d ng của nó. Sinh viên cần 

chuẩn b  báo cáo v  những ki n thứ   ã       ậ   ược trong quá trình học và những 

ki n thức liên quan mà sinh viên tìm hiể   ược. Yêu cầu sinh viên phải      ặt  ược 

  ư          m    ỏng, nộp và trình bày báo cáo, giả              ổi các vấ     trong 

báo cáo. Các bài toán th c t  do sinh viên t  tìm hiể        xuất th c hiện sẽ  ược 

khuy n khích và              (       tài này phả   ược giáo viên duyệt nội dung 

  ước khi triển khai).  

- Ma trậ          : 

Tiên ch  đ nh 

gi  

 hung đi n 

A B C D F 

8,5 ÷ 10 7,0 ÷ 8,4 5,5 ÷ 6,9 4,0 ÷ 5,4 < 4,0 

TC1        

b        ả  

            é  

b     ổ  2   

3D (30%). 

Trình bày rõ 

ràng, m ch 

l c, dễ hiểu và 

lấ   ược ví d  

- với 85% - 

100   ượng 

ki n thức. 

Trình bày 

khá m ch l c 

và lấ   ược 

ví d  - với 

 ưới 85% 

 ượng ki n 

thức. 

Trình bày 

  ư   õ      

và lấ   ược 

ví d   – với 

 ưới 70% 

 ượng ki n 

thức. 

Trình bày 

không rõ 

ràng, khó 

hiểu và lấy 

 ược ví d  - 

vớ   ưới 

55   ượng 

ki n thức.  

Không trình 

b    ược 

hoặc trình 

b    ưới 

40   ượng 

ki n thức. 
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Tiên ch  đ nh 

gi  

 hung đi n 

A B C D F 

8,5 ÷ 10 7,0 ÷ 8,4 5,5 ÷ 6,9 4,0 ÷ 5,4 < 4,0 

TC2        

b        ả  

           ỹ 

   ậ   ồ  ọ  

   ứ        

 ủ    e  L 

(30%). 

Trình bày rõ 

ràng, m ch 

l c, dễ hiểu và 

lấ   ược ví d  

- với 85% - 

100   ượng 

ki n thức. 

Trình bày 

khá m ch l c 

và lấ   ược 

ví d  - với 

 ưới 85% 

 ượng ki n 

thức. 

Trình bày 

  ư   õ      

và lấ   ược 

ví d   – với 

 ưới 70% 

 ượng ki n 

thức. 

Trình bày 

không rõ 

ràng, khó 

hiểu và lấy 

 ược ví d  - 

vớ   ưới 

55   ượng 

ki n thức.  

Không trình 

b    ược 

hoặc trình 

b    ưới 

40   ượng 

ki n thức. 

TC3:  ậ  

          

  ứ       ặ  

  ư          

m    ỏ      

  ể  30%) 

     ặt 

  ư          

mô phỏng với 

thuật toán tối 

ư   

     ặt 

  ư          

mô phỏng 

với thuật 

       ư   ối 

ư   

     ặt 

  ư          

mô phỏng 

với thuật 

       ư   ối 

ư         

giản. 

     ặt 

  ư          

mô phỏng 

với thuậ  

       ư   

s  s    

Không cài 

 ặ   ược 

  ư          

mô phỏng. 

TC4       nh 

mới, tính sáng 

t o (10%). 

   ý  ưởng 

sáng t o hoặc 

các bài toán 

khó hoặ     

tài sinh viên 

t     xuất 

    

  t quả đ nh gi  chung  

  ng gi  2 = TC1 x 30% + TC2 x 30% + TC3 x 30% + TC4 x 10%. 

7.3. Cách tính k t quả học t p chung của học phần 

 i m học phần =          1 x 40% +          2 x 60% 

 

8.   c ph ơng ti n  trang thi t bị d   v  học 

- Giả    ường, máy chi u    bả     ấ   

- Phòng máy      th c hành. 

9. An t  n của sinh vi n v  giảng vi n 

-   ả           Sinh viên phải tuân thủ nghiêm túc nội quy sử                      b  

 ủ  phòng học và phòng m         

10.     u t v   hi u n i 

- Sinh viên  ượ         ậ             m    ọ          ủ            ệ  s    

o Phải có mặt trên lớ   ủ thờ         e        nh củ        ường. 
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o   ểm  ọ    ầ     5 5   ở          ểm     b                   5 5   ở      

- N       ian lận trong ho    ộ                sẽ hủy k t quả              

-             ư      b                 ượ            ọ    ầ         e     sẽ   ả  ợ 

                 ọ   

- Sinh viên có quy n khi u n i tr c ti p giáo viên v  k t quả               s         t 

quả  ược công bố k t. 

-            ặ  bấ           ă                      ọ   ậ       ể       ệ            ớ  

  ả           ưở         ộ m     ă    ò    ỗ   ợ s            ò             

N                    ủ  N     ườ    ể  ượ   ướ        ỗ   ợ  

 

 

Chủ tịch   i đ ng  Hải Phòng, ngày ….. tháng ….. năm 2022 

     d ng      ng nh  g  i xây d ng đề c ơng 

 

 

 

 

    ng  uang  u  

 

  


